
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1 Ngách 9/2 đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

23/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NORDIC

0110396717

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Điều 166 Luật Thương mại số 
36/2005/QH11); Môi giới mua bán hàng hóa (Điều 151 Luật 
Thương mại số 36/2005/QH11)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: không thực hiện tại trụ sở

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn đồ uống không có cồn; bán buôn đồ uống có 
cồn (Điều 12 Nghị định 105/2017/NĐ-CP)

4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: bán buôn sản phẩm thuốc lá (Điều 3 Nghị định 
67/2013/NĐ-CP)

4634

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Hoạt động tổ chức triển lãm, sự kiện, hội chợ, giới 
thiệu, hội nghị.

8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng 
hóa.
- Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh 
doanh.

8299(Chính)

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Trung tâm ngoại ngữ

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NORDIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NORDIC TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NORDIC TRADING CO. LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0437658888
Email:

0437638888Fax:
Website:
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9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh 
doanh bất động sản số 66/2014/QH13)

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản (Điều 74 Luật Kinh 
doanh bất động sản số 66/2014/QH13); Dịch vụ môi giới bất 
động sản (Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản số 
66/2014/QH13); Dịch vụ quản lý bất động sản (Điều 75 Luật 
Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13); Dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản (Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản số 
66/2014/QH13)

6820

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm)

7710

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Điều 3 Nghị định 
67/2013/NĐ-CP); Bán lẻ lương thực, thực phẩm; Bán lẻ đồ 
uống không có cồn; Bán lẻ đồ uống có cồn (Điều 13 Nghị định 
105/2017/NĐ-CP)

4711

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia. 
Bán lẻ đồ uống không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga, bán lẻ nước khoáng thiên nhiên 
hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Điều 3 Nghị định 
67/2013/NĐ-CP)

4724

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Điều 3 Nghị định 
67/2013/NĐ-CP); Bán lẻ lương thực, thực phẩm; Bán lẻ đồ 
uống không có cồn; Bán lẻ đồ uống có cồn (Điều 13 Nghị định 
105/2017/NĐ-CP)

4781

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799
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23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định (Điều 4 Nghị định 10/2020/NĐ-CP);
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP).

4931

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP);
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP).

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ vận tải hàng hoá bằng xe thô sơ)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4933

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
- Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ;

5225

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, 
kho bãi và phân phối hàng hóa;
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

5229

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.

5510

30. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

5590

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác; Nhà hàng, 
quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa 
hàng ăn nhanh)

5610

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc hội nghị cơ 
quan, doanh nghiệp, tiệc đám cưới, các công việc gia đình 
khác...

5621
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5.000.000.000 VNĐ

33. Dịch vụ ăn uống khác 5629

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách 
hàng tiêu dùng tại chỗ của các quán bar, quán karaoke, quán 
rượu (Điều 2 Nghị định 54/2019/NĐ-CP)

5630

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

36. Đại lý du lịch
Chi tiết: Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán 
các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho 
khách du lịch...

7911

37. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các 
đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. Các tua du lịch 
có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội dung: vận tải, 
dịch vụ lưu trú, ăn, tham quan các điểm du lịch như bảo tàng, 
di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca nhạc hoặc các sự 
kiện thể thao;
- Hoạt động hướng dẫn du lịch.

7912

38. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
- Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động du 
lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và thể 
thao;
- Cung cấp dịch vụ chia sẻ thời gian nghỉ dưỡng;
- Hoạt động bán vé cho các sự kiện sân khấu, thể thao và các 
sự kiện vui chơi, giải trí khác;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch: cung cấp thông tin du 
lịch cho khách, hoạt động hướng dẫn du lịch;
- Hoạt động xúc tiến du lịch.

7990

39. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm)

8110

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001088040885

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 52 Đường Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 52 Đường Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN NGỌC HOÀNG Nam
12/01/1988 Kinh Việt Nam

28/11/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088040885
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 52 Đường Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 52 Đường Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC HOÀNG Nam

12/01/1988 Kinh Việt Nam

28/11/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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